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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG


Số:               /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sóc Trăng, ngày       tháng     năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, tỉnh Sóc Trăng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
(Kèm theo Phụ lục chi tiết).
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giá cho phù hợp khi các yếu tố hình thành giá thay đổi.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các sở, ban ngành tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, VX
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




Phụ lục chi tiết

Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)


	STT
	Tên dịch vụ
	Đơn giá/đối tượng/tháng

	1
	Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp
	

	-
	Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú
	

	+
	Nam
	5.475.000

	+
	Nữ
	5.504.000

	2
	Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội
	

	2.1
	Dịch vụ, chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn đối tượng người khuyết tật, người cao tuổi không tự phục vụ được và đối tượng người tâm thần nặng
	

	-
	Nam
	7.517.000

	-
	Nữ
	7.541.000

	2.2
	Dịch vụ, chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn đối tượng người khuyết tật, người cao tuổi còn tự phục vụ được và đối tượng người tâm thần đã phục hồi, ổn định
	

	-
	Nam
	6.053.000

	-
	Nữ
	6.077.000

	2.3
	Dịch vụ, chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn đối tượng người tâm thần đặc biệt nặng
	

	-
	Nam
	9.958.000

	-
	Nữ
	9.982.000

	2.4
	Dịch vụ, chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn đối tượng đối tượng trẻ em bình thường từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi
	

	-
	Nam
	5.007.000

	-
	Nữ
	5.012.000

	2.5
	Dịch vụ, chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn đối tượng đối tượng trẻ em khuyết tật, tâm thần từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi
	

	-
	Nam
	6.663.000

	-
	Nữ
	6.668.000

	2.6
	Dịch vụ, chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn đối tượng trẻ em dưới 18 tháng tuổi
	13.101.000

	2.7
	Dịch vụ, chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn đối tượng trẻ bình thường từ 18 tháng đến dưới 6 tuổi
	

	-
	Đối tượng trẻ bình thường từ 18 tháng đến dưới 4 tuổi 
	6.058.000

	-
	Đối tượng trẻ bình thường từ đủ 4 tuổi đến dưới 6 tuổi
	5.698.000

	2.8
	Dịch vụ, chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn đối tượng trẻ khuyết tật, tâm thần từ 18 tháng đến dưới 6 tuổi
	

	-
	Đối tượng trẻ khuyết tật, tâm thần từ 18 tháng đến dưới 4 tuổi
	8.824.000

	-
	Đối tượng trẻ khuyết tật, tâm thần từ đủ 4 tuổi đến dưới 6 tuổi
	8.464.000


* Ghi chú:

- Đơn giá dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng chưa bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định, thuế giá trị gia tăng.
- Đối với giá dịch vụ chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp: Chưa bao gồm chi phí hỗ trợ trị liệu, phục hồi chức năng khi đối tượng có yêu cầu.

 - Đối với giá dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội nêu trên chưa bao gồm các chi phí: Mai táng phí; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí; tư vấn, trợ giúp, hỗ trợ đối tượng trở về gia đình, cộng đồng; hỗ trợ khác cho các đối tượng khi có nhu cầu phát sinh./.
